
DANH SÁCH BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND – HC ngày      /5/2023 của UBND huyện Thanh Bình) 
 

Mẫu số 02a 
 

STT Họ và tên 
Năm sinh 

Đơn vị công tác Chức vụ  Trình độ chuyên môn 

Thời gian công 

tác lĩnh vực 

pháp luật  Nam Nữ 

01 Lê Văn Đoàn 1963    Phòng Tư pháp Trưởng phòng Đại học Luật    

02 Thái Minh Sang  1981   Phòng Tư pháp Phó Trưởng phòng  Đại học Luật  
  

03 Lê Thị Thúy Dung 
 

 1977  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phó Trưởng ban  Đại học Luật  
  

04 Trương Thanh Hải  1972   Ủy ban MTTQVN Huyện Phó Chủ tịch  Đại học Xã hội   

05 Lê Văn Cường 1962  Phòng Y tế Trưởng phòng  Đại học Y  

06 Nguyễn Tấn Thành 1980  Phòng Tài chính – Kế hoạch Trưởng phòng  Đại học Tài chính  

07 Trần Tiến Thịnh 1982  Thanh Tra Huyện Chánh Thanh tra Đại học Luật   

08 Nguyễn Duy 1977  
Ban Chỉ huy Quân sự Huyện Chính trị viên,  Đại học xây dựng Đảng 

– Chính quyền 
 

09 Trương Phước Tự 1968  Tòa án nhân dân Huyện Chánh án Đại học Luật   

10 Nguyễn Thị Bích Liễu  1980 Văn phòng  HĐND&UBND Phó Chánh VP   

11 Trần Phú Quốc 1977  Công an Huyện Phó Trưởng CA Đại học Luật  
 

12 Trần Thanh Tạo 1977  Công an Huyện Phó Trưởng CA Đại học Luật  
 

13 Huỳnh Thị Sửa  1956 Hội Luật gia Huyện Chủ tịch Đại học Luật   

14 Đinh Hữu Tâm 1983  phòng Kinh tế và Hạ tầng Phó Trưởng phòng Đại học Hành chính  



15 Nguyễn Thanh Dũng 1965  phòng Văn hóa và Thông tin Phó Trưởng phòng Đại học Xã hội  

16 Phan Thanh Tâm 1968  phòng Lao động – TB&XH Phó Trưởng phòng Đại học Xã hội  

17 Nguyễn Thanh Giang 1977  Phòng TN&MT Phó Trưởng phòng Đại học QL Đất đai  

18 Bùi Thanh Trúc 1981  Phòng Nông nghiệp và PTNT Phó Trưởng phòng Đại học Nông nghiệp  

19 
Văn Đức Vĩnh 

1977  
Chi cục thuế khu vục 1 Phó Chi cục Thuế 

khu vực 1 
Đại học Kinh tế  

20 Đỗ Xuân Sơn 
1965  

Công an Huyện Đội trưởng 

 Đội An ninh 

Đại học Luật  
 

21 
Nguyễn Hoàng Giang 1977  

Công an Huyện Đội trưởng  Đội 

CSGT 

Đại học Luật  
 

22 

Uông Vũ Điền 1976  Công an Huyện 

Đội trưởng 

Đội Cảnh sát 

QLHCTTXH 

Đại học Luật  

 

23 
Ung Văn Văn 1973  Công an Huyện 

Đội trưởng Đội Kỹ 

thuật hình sự 

Đại học Luật  
 

24 

Nguyễn Hồng Hải 1975  Công an Huyện 

Đội trưởng Đội 

Cảnh sát thi hành 

án hình sự và hỗ 

trợ tư pháp 

Đại học Luật  

 

25 

Trần Anh Kiệt 1980  Công an Huyện 

Đội trưởng Đội 

Cảnh sát điều tra 

tội phạm về hình 

sự, kinh tế, ma túy  

Đại học Luật  

 

26 Lê Thanh Sang 
1979  

Công an Huyện Đội trưởng Đội 

Điều tra Tổng hợp 

Đại học Luật  
 

27 
Nguyễn Văn Hữu 1985  

Công an Huyện Đội trưởng Đội Tổng 

hợp 

Đại học Luật  
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